
Kì thi tháng       /2016

1 11121701040 Kết Xả Núc Khăm Uốn 231192 110517011 10 5 Quản trị kinh doanh

2 21131702055 Võ Thị Minh 021295 212017021 10 20 CĐ Kế toán

3 21131702088 Phan Thị Thương 200795 212017021 10 20 CĐ Kế toán

4 21101702115 Phan Thị Hải Yến 180892 211717021 10 17A- Kế toán

5 21101702074 Lê Thị Oanh 050491 211717021 10 17A- Kế toán

6 11111601021 Lương Thị Hương 250193 110416011 10 4 GD Tiểu học

7 23121602236 Bùi Thị Thiện 270691 231916024 10 19D-Mầm non LT

8 21101202009 Nguyễn Thị Hằng 200491 211712021 10 17 SP Văn - Sử

9 11121706054 Na Li Ngân Pheng Thả Vi 101092 110517061 10 5 Tài chính ngân hàng

10 11121602017 Nguyễn Thị Liên 250293 110516021 10 5 GD Mầm non

11 21111101019 Nguyễn Thị Nhâm 120593 211811011 10 18 SP Toán học

12 11101702187 Nguyễn Văn Viên 060992 110317022 10 3B- Kế toán

13 23121702029 Bùi Văn Hải 120884 231917021 10 19A-Kế toán LT

14 21101702158 Dương Thị Hương 061190 211717022 10 17B- Kế toán

15 11121602063 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 101093 110516021 10 5 GD Mầm non

16 21111702360 Dương Thị Thiện 200893 211817023 10 18C-Kế toán

17 21131602052 Nguyễn Thị Tình 160194 212016021 10 20 CĐ Giáo dục mầm non

18 21131602006 Nguyễn Thị Đường 090994 212016021 10 20 CĐ Giáo dục mầm non

19 21131602042 Nguyễn Thị Thanh 050394 212016021 10 20 CĐ Giáo dục mầm non

20 21131602023 Võ Thị Liên 141194 212016021 10 20 CĐ Giáo dục mầm non

21 11121302012 Trương Thị Thu Thủy 061092 110513021 10 5 Cử nhân Tiếng Anh

22 21121602062 Trần Thị Lành 021094 211916021 10 19 GD Mầm non

23 21121602036 Võ Thị Thu Thảo 060694 211916021 10 19 GD Mầm non

24 11121302004 Trương Bá Hoàng 140693 110513021 10 5 Cử nhân Tiếng Anh

25 21121702305 Phan Thị Thủy Hằng 210593 211917022 10 19B-Kế toán

26 11111702108 Từ Thị Dung 100292 110417022 10 4B-Kế toán

27 11121702050 Lê Thị Hằng 231193 110517021 10 5A-Kế toán

Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2016

KT. CHỦ TỊCH HĐ

P. CHỦ TỊCH HĐ

 

              Số thí sinh dự thi: ……………………

     Số thí sinh đạt điểm từ 4.5 trở lên: ………….

              CBCT 1                                                CBCT 2

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG THI CHUẨN ĐẦU RA 2016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

    Môn thi: Tin học ứng dụng B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Ca thi: Sáng/ Chiều ngày ….. / ….  /2016
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sinh
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Phòng thi: 10.

Phòng 

thi
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     Số thí sinh trong DS: ………………..



 

20 CĐ Giáo dục mầm non

20 CĐ Giáo dục mầm non

20 CĐ Giáo dục mầm non

20 CĐ Giáo dục mầm non


